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     SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN MẮT – DA LIỄU                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Số:       /TB-BVMDL                                    Cà Mau, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

         Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị y tế năm 

2025-2027 với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị báo giá:  

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ số 27, Đường Hải 

Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

DS. Lê Kiều Diễm, Điện thoại liên hệ: 0915.997666, Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh 

viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt 

– Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ: số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp 

Cà Mau, gồm 02 bản chính. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 16h 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến trước 16h 

00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 11 tháng 7 năm 

2025 

6. Thông báo Yêu cầu báo giá được đăng tải công khai trên trang thông tin 

điện tử của Bệnh viện Mắt- Da liễu: benhvienmatdalieucamau.com 

II. Nội dung của yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá thiết bị y tế: 

 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

 

STT Tên Hàng Hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

BÁO GIÁ SỐ : 10 

1 

 

 Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm, đơn tiêu, 

một mảnh. 

 

1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước ≥ 26% 

2. Màu sắc: trong suốt   

- lọc tia cực tím (UV) 

3. Chỉ số khúc xạ: từ 1.46 đến 1,48 ; ABBE  ≥ 58 

4. Thiết kế:  

- Dạng 4 càng hoặc dạng phiến 

- Bờ vuông hoàn toàn 360° 

Cái 

 

500 
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- Góc càng 5 độ đến 7 độ 

5. Đặc điểm:  

- Phi cầu 

- Chỉ số cầu sai: từ -0.17µm đến -0.15µm 

6. Đường kính tổng thuỷ tinh thể: từ 11.0mm đến 

12.0mm 

7. Đường kính Optic: từ 5.0mm đến 6.0mm.  

8. Kích thước vết mổ: 2.0mm đến 2.2mm. 

9. Dải công suất: từ -8.0D đến +38.0D. 

◦ Từ -8.0 D đến +38.0 D có bước nhảy 1.0 D 

◦ Từ +10.0 D đến +30.0 D có thêm bước nhảy 0.5 

D 

10. Cung cấp kèm Catridge và Injector sử dụng 1 

lần 

11. Tiêu chuẩn: ISO, CE 

2 

Thủy tinh thể mềm 

1 mảnh, đơn tiêu, 

phi cầu lọc ánh 

sáng tím  

 

1. Chất liệu: Hợp chất Copolymer Acrylates vật 

liệu ưa nước với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím 

UV từ 200 đến 400nm, và lọc ánh sáng tím từ 

400nm đến 440nm. 

2. Thiết kế: Một mảnh, mềm, kính (optic) và càng 

(haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 

độ liên tục. 

3. Càng: hình đĩa hoặc phiến 

4. Kính (optic): cầu sai trung tính, hai mặt lồi, phi 

cầu mặt sau.  

5. Góc càng 0 độ đến 2 độ. 

6. Kích thước kính: ≤6.0mm ±5 

7. Chiều dài: ≤11 mm 

8. Dải công suất: 

 ±0.0D tới +35.0D (1.0D) 

+15.5D tới +26.5D (0.5D) 

9. Chỉ số khúc xạ: ≤1.46 

10. ABBE ≥57 

11. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm 

12. Kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của 

hãng 

13. Xuất xứ EU hoặc G7 

 

Cái 200 
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Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm, đơn tiêu 

kéo dài tiêu cự tăng 

tầm nhìn trung gian 

 

1. Chất liệu: Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự 

tăng cường tầm nhìn trung gian lên đến ≤80cm, cơ 

chế khúc xạ, hợp chất Copolymer Acrylates vật 

liệu ưa nước với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím 

UV. 

2. Thiết kế: Một mảnh, mềm, kính (optic) và càng 

(haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 

độ liên tục. 

3. Càng: hình đĩa hoặc phiến 

4. Kính (optic): hai mặt lồi, bề mặt phi cầu hiệu 

chỉnh 

Cái 200 



3 
 

5. Góc càng 0 độ đến 2 độ. 

6. Kích thước kính: 6.0mm ±5 

7. Chiều dài: ≤11 mm 

8. Dải công suất: +10.0D tới +30.0D (0.5D) 

9. Chỉ số khúc xạ: ≤1.46 

10. ABBE ≥57 

11. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm 

12. Kèm dụng cụ đặt kính theo tiêu chuẩn của 

hãng 

13. Xuất xứ EU hoặc G7 

 

 
2. Địa chỉ cung cấp: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, số 27, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 18 tháng  

4. Dự kiến thanh toán: 90 ngày  

5. Các thông tin khác: Các nhà cung cấp tham gia báo giá thì ghi rõ báo giá số: 10 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi; 

- Phòng KHNVđăng Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Dược.                                                      

 

 

 

 

        Huỳnh Trung Lâm 
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